Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 20 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 22  tháng 1 năm 2024
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 1( BÀI 4)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng các tiếng, từ câu, đoạn có trong bài đọc chủ đề 1 bài 4.
- Biết sắp xếp thành câu hợp lí.
- Điền vần vào chỗ chấm cho phù hợp.
- Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ xuất phát, trọng tài, ngã oạch…
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 4
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài bắt buộc.
*Bài 2: Sắp xếp các từ ngữ thành câu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền đúng
-  GV nhận xét chữa bài



*Bài tự chọn
Bài 1: Điền vào chỗ trống oac, oăng, hay oach.
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài 
Bài 2: Điền vào chỗ trống
a, oac hay oăc?
b, oang hay oăng?
c, oanh hay oach?
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài



Bài 3. Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 4)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
a. Kiên và Cường là đôi bạn thân.
b. Nhung và Cúc cùng chơi nhảy dây.

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
+con hoẵng, áo khoác, thu hoạch.




- HS nghe
- HS làm bài
- HS chữa bài.
+ Hà khoác vai bạn.
+ Khoảng cuối tháng 11…
+Lan và Hà lập kế hoạch học nhóm.

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP BÀI HÁT: XÚC XẮC XÚC XẺ
ĐỌC NHẠC: NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA ĐÔ – RÊ – MI 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ( tiếp)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- So sánh các số có hai chữ số.              
- Làm được các bài tập liên quan.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở LTT.Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
- Cho chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- Nhận xét, đánh giá
2. Luyện tập
Bài tập 1. Nối số với cách đọc thích hợp.
-GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
-Yêu cầu HS đọc và nối vào số tương ứng.
-GV cho HS trả lời miệng nối tiếp .
-HS khác nhận xét
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 2:  Số?
-GV hướng dẫn mẫu 
36 gồm 3 chục và 6 đơn vị
-YC học sinh làm bài cá nhân
GV cho 3HS lên bảng 
-HS khác nhận xét
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 3: Đ, S ?
-YC HS đọc đề bài
-HS làm cá nhân vào vở
-Gv mời 2HS lên bảng


-Gv nhận xét và chốt kiến thức.
Chú ý: củng cố lại cách đọc số
Bài 4: Số?
-Gv yêu cầu HS làm cá nhân vào vở
-Gọi 3HS lên bảng viết dãy số

-Gv nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 5. Viết số thích hợp.......
-GV nêu yêu cầu
-HS đọc và viết các số
-Gv yêu cầu HS trả lời miệng
-GV nhận xét, chốt kiến thức
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS xem lại bài ở nhà.

	
- HS chơi

-HS thực hiện theo yêu cầu GV


- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở.
- HS trao đổi kết quả, chữa bài





- HS làm bài cá nhân.
-3HS lên bảng




- HS thực hiện theo yêu cầu.
-4HS lên bảng, hs dưới lớp làm vào vở bài tập.
-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe.


-HS thực hiện cá nhân.
-3HS lên bảng làm bài
-HS khác nhận xét.



-HS thực hiện đọc và viết các số
-HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
[bookmark: _Hlk149363503]- Củng cố đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu trong bài theo chủ đề Tôi và các bạn.  
- Đọc lưu loát toàn bài. Phát triển kỹ năng nói về những điều nhìn thấy trong tranh.
- Viết đúng, đẹp câu: Nai và hoẵng về đích cuối cùng. Nhưng cả hai đều được tặng giải thưởng.
- Biết nói và viết về người bạn thân của em.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Đoàn kết với bạn bè, mạnh dạn tự tin, chăm học  
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, sưu tầm 1 vài bài đọc theo chủ đề.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Mảnh ghép bí mật
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 4)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
Hôm sau, kiến ngồi bên thềm và viết thư cho sóc. Kiến không biết làm sao cho sóc biết mình rất nhớ bạn. Cậu viết: "Chào sóc!". Nhưng kiến không định chào sóc. Cậu bèn viết một lá thư khác: "Sóc thân mến!". Như thế vẫn không đúng ý của kiến. Lấy một tờ giấy mới, kiến ghi: "Sóc ơi!". Cứ thế, cậu cặm cụi viết đi viết lại trong nhiều giờ liền.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc: 
( Khuyến khích HS đọc trơn)



- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC (VIẾT) TỰ CHỌN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
- Luyện đọc, và trả lời được câu hỏi trong bài tập 1, 2 trang 7.             
-Viết lại được những điều mà em học được từ câu chuyện ‘Hai người bạn”
-Biết chọn từ ngữ để hoàn thiện câu.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Cảm nhận được sự yêu thương đoàn kết, cảm thông trong tình bạn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở LTTV.Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Học sinh thi viết chữ bạn thân, nhảy dây, kế hoạch theo tổ.
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2.Luyện tập. Tiếng việt trang 7
Bài 1&2: Luyện đọc và trả lời câu hỏi
-GV đọc mẫu  .
-GV cho HS đọc nối tiếp, (cá nhân- nhóm- đồng thanh).
- 1-2 HS đọc toàn bài
-GV Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi trong bài
-Từng nhóm trả lời câu hỏi
-YC HS nhóm khá nhận xét

-Gv nhận xét và chốt kiến thức.


Bài 3: Viết
-GV cho HS đọc lại câu chuyện “Hai người bạn”
-Y/C 3-4HS chia sẻ những điều mà em học được qua câu chuyện.
- GV nhận xét và chốt kiến thức
Bài 4: Chọn từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu.
- GV yêu cầu 1HS đọc yêu cầu của bài.
- GVYC học sinh làm cá nhân vào vở
- 3HS lên bảng viết câu
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
-GV nhận xét bài học sinh.Tuyên dương, khen ngợi.
	





- HS đọc và trả lời câu hỏi


- Lắng nghe.

- HS đọc.
- Thảo luận nhóm đôi.

-Đại diện nhóm trình bày.
-HS nhận xét
A. Vào rừng
B. Gấu
C. trèo lên cây
D. ngửi khắp người và bỏ đi.
 
-HS đọc bài
-HS làm cá nhân.
-HS chia sẻ

-HS viết lại những điều học được vào vở.


-1HS đọc yêu cầu

-3HS lên bảng viết câu. HS khác nhận xét.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 6: Activities: Lesson 2 – Phonic - review 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 24  tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                              HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
ĐSTV: ĐỌC TRUYỆN TRANH- VỊT CON TỐT BỤNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
– HS biết tên câu chuyện Vịt con tốt bụng.
– HS biết tên  các nhân vật trong truyện.
– HS hiểu nội dung câu chuyện: Kể về Chú vịt con có lòng tốt, luôn nghĩ đến mọi người, biết động viên giúp đỡ và tặng quà cho các bạn nên được các bạn yêu quí.
*Năng lực:
– HS trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc, nói đủ câu đúng nội dung.
– Hs ghi nhớ trình tự câu chuyện.
*Phẩm chất:
– Thông qua câu truyện HS biết yêu thương, chia sẻ, biết đoàn kết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Máy tính, ti vi, truyện tranh.
- HS: Truyện tranh, một số bài hát trong chủ đề.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Ổn định:
- Chơi trò chơi: Xúm xít xúm xít.
– HS hát bài “Chú vịt con”.
– Dẫn dắt vào bài: Có một câu chuyện kể về chú vịt con và mèo con là đôi bạn chơi  rất thân nhau, trong một buổi rủ nhau đi chơi, 2 bạn nhìn thấy có ai đó để quên lẵng hoa rất đệp bên đường, hai bạn đã làm gì với lãng hoa đó. Cô mời các con lắng nghe cô kể câu truyện để biết nhé.
2. Hoạt động 2: GV kể chuyện diễn cảm
– GV kể chuyện diễn cảm
– Lần 1: Gv kể chuyện diễn cảm
+ GV vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Câu chuyện kể về ai?
-> Giới thiệu nội dung: Câu chuyện kể về đôi bạn thân mèo con và vịt con, hai bạn trên đường  đi đến lớp học tình cờ nhìn thấy ai đó để quên lẵng hoa bên đường, nhưng không có ai đến nhận. Vịt con đã tặng cho những người bạn bông hoa đó để giúp họ vui hơn, nhưng mèo con không muốn như vậy và cho rằng đó là việc làm ngốc nghếch. Nhưng mèo con đã phải nghĩ lại và nhận ra rằng “giúp đỡ người khác chẳng bao giờ là việc ngốc nghếch cả”
– Câu chuyện “Vịt con tốt bụng” sẽ hay hơn khi cô kể cùng hình ảnh minh họa đấy, nào chúng mình cùng hướng lên cô và thưởng thức câu chuyện “ Vịt con tốt bụng ” nhé
– Lần 2:  GV kể chuyện kết hợp hình ảnh.
* Đàm thoại, trích dẫn
– Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
– Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
– Vịt con và mèo con là đôi bạn như thế nào?  Mèo con có tính cách như thế nào? Còn vịt con?
– Hai bạn rủ nhau đi đâu? Trên đường hai bạn đã nhìn thấy gì?
– Hai bạn đã nghĩ như thế nào về lẵng hoa đó?
         

– Mèo con và Vịt con ngồi chờ mãi nhưng không có ai đến nhận, Mèo đã nói gì với Vịt?
 – Đi ngang qua nhà bac Gấu, Vịt con quay sang nói với Mèo con điều gì?
– Vịt có làm không? Và Mèo đã nói gì khi thấy Vịt làm như vậy?

– Một lát sau cả hai bạn trông thấy anh em nhà Sóc đang tranh nhau hạt dẻ, Vịt con  đã làm gì?


– Đến khi chỉ còn vài bông hoa, Mèo con cầm lấy lẵng hoa và nói gì với Vịt? 

– Sau đó bẵng đi mấy hôm có chuyện gì đã xảy ra khi Mèo con sang nhà Vịt con chơi? Sự việc đó giúp cho Mèo con hiểu ra điều gì?
->Giáo dục HS: Các con ạ khi chúng ta có lòng tốt giúp đỡ người khác, mọi người sẽ giúp đỡ lại mình và được mọi người yêu quý hơn. Trong cuộc sống chúng mình phải thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau khi bạn gặp khó khắn đấy.
3. Hoạt động 3: GV cho HS nghe kể chuyện 
4. Hoạt động 4: Kết thúc
	
- HS chơi
- HS hát
- HS nghe







- HS nghe




- HS nghe















- HS nghe



- HS trả lời




Một buổi sáng, Mèo con và Vịt con cùng đi tới lớp học……Tớ nghĩ mình ngồi cánh chừng lẵng hoa kẻo đàn chim sẻ đến phá hỏng mất, chắc lát nữa chủ nhân của nó sẽ quay lại thôi



Mấy hôm nay bac Gấu bị ốm, mẹ tớ dặn mang ít mật ong tới thăm bác
Sao cậu lại làm thế, nếu không có ai đến nhận thì lẵng hoa đó là của mình chứ…Vịt con mỉm cười
Một lát sau cả hai bạn trông thấy an hem nhà Sóc đang tranh nhau món hạt dẻ….Cứ như thế Vịt con tặng hoa cho rất nhiều người, những người đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ
Chỗ còn lại là của tớ, cậu thật là lãng phí khi không giữ hoa cho mình mà đem tặng hết cho mọi người
Bằng đi mấy hôm……Bây giờ Mèo con mời hiểu, giúp đỡ người khác chẳng bao giờ là việc ngốc nghếch cả


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2:                          HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố cho HS cách đọc, viết số theo thứ tự từ 1 đến 20 và ngược lại.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 2)/ 8, 9.
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
II- CHUẨN BỊ
-GV: Máy tính, tivi
-HS: Vở bài tập toán.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Ôn bài: 
- GV hỏi : Buổi sáng học toán bài gì?
· Ôn viết:
GV đọc số cho học sinh viết vào bảng con.

 GV yêu cầu HS làm bài ở VBT Toán 1(Tập 2)/ 8,9.
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Đính bài tập lên bảng
Yêu cầu HS tự làm bài.
GVNX, sửa sai.
 Chốt kết quả đúng
a) Có tất cả 30 hạt
b) có tất cả 40 viên kẹo
Bài 2: Điền số thích hợp vào quả chuông ( theo mẫu):
GV hướng dẫn HS cách làm bài.
Cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa sai.
Bài 3: khoanh vào từng nhóm 10 đồ vật rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:
GV hướng dẫn HS cách làm bài.
Cho HS tự làm bài.
GVNX, sửa sai.
 Chốt kết quả đúng
a) có tất cả 30 viên sỏi
b) có tất cả 50 cúc áo
- GV nêu nhận xét chung.
Thu vở HS chấm -NX 
 Củng cố -Dặn dò:
Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
	
- HSTL (Các số 10..............90)

- HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai. 



- Nêu yêu cầu bài tập
- HS viết kết quả vào bảng con.
- HSNX, sửa sai. 




- HS tự làm bài vào VBT.
- 1 HS làm bài vào bảng lớp
HSNX, sửa sai.


- Quan sát lắng nghe hướng dẫn
- HS tự làm bài vào VBT.
- 2 HS làm bài vào bảng phụ.
HSNX, sửa sai.
- HS trao đổi vở chấm bài.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: SỬ DỤNG TRANG PHỤC HẰNG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
-Biết cách sử dụng trang phục phù hợp khi ở nhà, ra đường và đến trường
1. Phát triển năng lực :
-Bước đầu rèn luyện, hình thành thói quen tự lập trong việc sử dụng trang phục cho bản thân
2. Phát triển phẩm chất: 
- Hứng thú, tự giác thực hiện việc sử dụng trang phục hợp lí để tự chăm sóc bản thân
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1 .Giáo viên 
- Máy tính
- Ti vi
2. Học sinh
- SHS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu ( 3’)
Mục tiêu: Ôn tập kiến thức cũ .Tạo tâm thế phấn khởi cho HS.
-GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát hoặc tổ chức trò chơi có nội dung liên quan đến việc sử dụng trang phục
-GTB
2. Hình thành kiến thức mới ( 13’)
Hoạt động 1: Xác định những bạn biết sử dụng trang phục phù hợp
- GV nêu lần lượt các câu hỏi và gọi HS trả lời:
1/ Kể tên những tranh phục mà em có
2/ Theo em, trang phục có tác dụng gì?
3/ Ai chuẩn bị trang phục hằng ngày cho em?
- Mời HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- Tổ chức hoạt động nhóm 4, thực hiện nhiệm vụ: Em hãy vận dụng kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân để xác định những bạn biết sử dụng trang phục phù hợp trong các tranh ở HĐ 1
- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận và giải thích ý kiến của mình
- Mời HS liên hệ bản thân trong việc sử dụng trang phục hằng ngày. Nhấn mạnh việc các em tự chuẩn bị và sử dụng trang phục.
- Nhận xét, nhắc nhở, động viên, khen ngợi
Kết luận: Có nhiều loại trang phục như quần, áo, mũ, tất, giày, dép,… Trang phục có tác dụng bảo vệ cơ thể, giữ cho cơ thể tránh được những tác động xấu của thời tiết như nắng, nóng, rét,… làm đẹp cho con người và giúp chúng ta tự tin, thoải mái khi tham gia các hoạt động. Vì vậy, để tự chăm sóc bản thân, các em cần sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết, khí hậu và hoạt động hằng ngày.
3.Hoạt động luyện tập thực hành ( 13’)
- Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, hoạt động hằng ngày
- Tổ chức hoạt động nhóm 6 thực hiện nhiệm vụ: Lựa chọn các trang phục được thể hiện trong tranh phù hợp cho từng hoạt động dưới đây:
- Mời đại diện từng nhóm lên bảng trình bày kết quả lựa chọn trang phục của nhóm. 
- GV nhận xét kết quả thực hành, lưu ý về việc lựa chọn, sử dụng trang phục phù hợp:
+Để lựa chọn và sử dụng trang phục đi học phù hợp với thời tiết, nên chú ý nghe dự báo thời tiết từ tối hôm trước, nhất là những ngày rét của mùa đông.
+Khi đi học ngày nắng nóng, chú ý đội mũ để tránh bị say nắng, cảm nắng.
+Vào những ngày trời lạnh, sau khi chơi hoặc tham gia các hoạt động, nếu thấy người nóng, ra nhiều mồ hôi có thể tạm thời cởi bớt áo ra ngoài.
+Nếu mặc áo dài tay khi trời nóng thì có thể xắn tay áo lên cho mát.
Hoạt động 3: Sử dụng trang phục phù hợp với các hoạt động hằng ngày
Gv yêu cầu HS về nhà thực hiện các việc sau:
- Chia sẻ với bố mẹ, người thân những điều đã trải nghiệm về việc lựa chọn, sử dụng trang phục
- Nhờ bố mẹ, người thân hướng dẫn thêm cách sử dụng trang phục phù hợp và nhận xét việc sử dụng trang phục hằng ngày của em
- Rèn luyện để hình thành thói quen lựa chọn, sử dụng trang phục phù hợp với các hoạt động hằng ngày.
Tổng kết:
- GV mời một số HS chia sẻ những điều đã học được/ rút ra được bài học kinh nghiệm sau khi tham gia các hoạt động.
- GV đưa ra thông điệp và yêu cầu  HS nhắc lại để ghi nhớ: 
+ Lựa chọn và sử dụng trang phục hợp lí giúp các em bảo vệ cơ thể và làm đẹp hình ảnh của bản thân, đồng thời rèn luyện thói quen tự lập, cẩn thận. 
* Tích hợp GDNSTLVM bài 4
* Mục tiêu: Giúp HS bày tỏ ý kiến với những bạn có trang phục gọn gàng, ngay ngắn và những bạn chưa biết cách chỉnh đốn trang phục khi tới trường.
* Các bước tiến hành:
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, SHS trang 24.
Bước 2: HS trình bày kết quả.
GV kết luận theo từng tranh:
- Tranh 1: Các bạn mặc đồng phục theo đúng quy định và phù hợp với thời tiết > Tán thành, ủng hộ và học tập theo các bạn.
- Tranh 2: Bạn mặc áo vạt trong, vạt ngoài (nên cho áo vào trong quần) > Không tán thành với trang phục của bạn.
- Tranh 3: Bạn mặc áo không cài khuy, áo chưa cho vào trong quần > Không tán thành với trang phục của bạn.
- Tranh 4: Bạn nữ biết đứng trước gương để chỉnh đốn trang phục trước khi đến trường > Tán thành với trang phục của bạn.
Bước 3: GV gợi mở để HS rút ra ý 2 của lời khuyên, SHS trang 24.
Bước 4: GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của HS.
3. HĐVD trải nghiệm :( 3’)
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
- GV nhận xét bài học sinh. Tuyên dương, khen ngợi
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò chuẩn bị bài sau
	


- HS trả lời



- HS lắng nghe

- HS hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi


- Đại diện trình bày, HS nhận xét
- Giơ thẻ học tập biểu thị sự đồng tình hay không đồng tình với các nhóm
- HS chia sẻ



- HS lắng nghe


-HS biểu thị ý kiến bằng cách giơ thẻ xanh/ đỏ
-HS giải thích vì sao em đồng tình hoặc không đồng tình ý kiến của bạn.


-HS lắng nghe.












- HS tham gia thảo luận nhóm 6



+ Đi học ngày nắng nóng
+ Đi học vào mùa đông
+ Chơi thể thao
+ Đi ngủ

- Đại diện nhóm trình bày. Các bạn trong lớp quan sát và nhận xét
- HS lắng nghe










- HS lắng nghe, thực hiện

- HS chia sẻ























 



-Hs cá nhân nhận xét và tự liên hệ bản thân. Chọn bạn có cách chọn trang phục phù hợp nhất
Nêu lại 3-6 em
1, 2 em nhắc lại.













- HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 25  tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                                    LUYỆN ĐỌC( VIẾT ): CHỦ ĐỀ 1(BÀI 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Nhớ lại đọc, viết chắc chắn các tiếng đã học.
- Biết sắp xếp các tiếng, từ thành câu có nghĩa.
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( Tập 2)/ 10, 11.
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
1. Năng lực: Biết đọc,viết được âm, vần, tiếng từ nhanh, hoàn thiện được bài tập  
2.  Phẩm chất: Cảm nhận được sự yêu thương đoàn kết, cảm thông trong tình bạn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở BTTV, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- VBTTV1 ( Tập 2)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Ôn bài: 
* Luyện đọc
- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
+ Đánh vần tiếng, từ, câu khó.
+ Đọc trơn toàn bài.
- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ khó.
- Gọi HS đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc trước lớp.
* Luyện viết
GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã học.
GV theo dõi hướng dẫn HS.
* Hướng dẫn HS làm bài ở VBT TV1 ( tập 2)/ 10.
          BÀI TẬP TỰ CHỌN
Bài 2: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
  Hướng dẫn cách thực hiện
Theo dõi giúp đỡ những học sinh thực hiện chậm.
 Nhận xét- Tuyên dương
 Chốt kết quả đúng
 Hôm nay là sinh nhật của Hà. Cuối buổi học, cô giáo và các bạn đã (tổ chức/ tổ trức) tổ chức sinh nhật cho Hà. Hà được cắt bánh ga tô, thổi nến ngay tại (lớp/ nớp) lớp. Hà (vui/ dui) vui lắm.
Bài 3: Tìm trong bài đọc Sinh nhật của voi con từ ngữ thể hiện
a. Tâm trạng của voi con khi bị ốm.
b. Tâm trạng của voi con khi các bạn đến chúc mừng sinh nhật.
hướng dẫn học sinh trả lời
nhận xét- chốt ý đúng
a. khi bị ốm voi con buồn bã.
b. khi các bạn đến chúc mừng sinh nhật, voi con vui ơi là vui.
Bài 4: dựa vào bài đọc Sinh nhật của voi con, em hãy viết tiếp các câu sau
Đính các câu còn thiếu từ lên bảng.
 Hướng dẫn cách thực hiện
Theo dõi giúp đỡ học sinh thực hiện chậm.
 Nhận xét- Tuyên dương
 Chốt kết quả đúng
a. Thỏ trắng mang cà rốt
 b. gấu đen ngoạm nguyên nải chuối.
 c. Vẹt mỏ khoằm nói thay các bạn nói những lời chúc tốt đẹp.
Bài 5: Viết lời chúc mừng sinh nhật một người bạn của em
Hướng dẫn học sinh suy nghĩ và tự thực hiện.
Thu vở HS chấm –NX.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
 Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
	

- HS trả lời.
- HS mở SGK đọc bài.
-HS luyện đọc CN-ĐT (tổ, nhóm).
- HS đọc kết hợp phân tích tiếng

- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn)



- HS viết bảng con.




- Nêu yêu cầu
- Lắng nghe hướng dẫn
- 2 HS lên bảng thực hiện bài tập.
 - Cả lớp làm vào vở bài tập.
 - Nhận xét bổ sung ý kiến.
 -  Đọc lại câu hoàn chỉnh.



- HS nêu yêu cầu
- Lắng nghe hướng dẫn.
- 3 HS lên bảng thực hiện, cả lớp quan sát.
- Bổ sung ý kiến





Quan sát nhận biết







 - Đọc lại câu hoàn chỉnh


Học sinh thực hiện viết vào vở.
- HS đọc CN – ĐT.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                          TIẾNG ANH
Unit 6: Activities: Lesson 2 – Phonic - review 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 20
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 2 trang 8,9)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống và chép lại đúng bài thơ.
- Viết 1-2 câu giới thiệu bạn thân của mình.
1. Năng lực: Biết đọc ,viết được âm, vần , tiếng từ nhanh, hoàn thiện được bài tập . 
2. Phẩm chất: Cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương, gắn kết tình cảm bạn bè.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở LTTV, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Luyện tập. Tiếng việt trang 8 
Bài 1:
-YV HS đọc đề bài. Bài tập yêu cầu gì?
- HS quan sát tranh và lựa chọn vần thích hợp điền vào chỗ chấm. 
-Gv yêu cầu HS trả lời miệng nối tiếp nhau.
-Gv nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 2:  Điền.....................
-GV cho HS đọc thầm và làm cá nhân vào vở bài tập.
-Y/C 1-2 HS đọc 
-HS khác nhận xét
- GV nhận xét, chốt kiến thức
-HS chép lại bài thơ vào vở
-Gv quan sát và hỗ trợ.
Bài 3. Viết.
-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài.
-Gv hướng dẫn HS thông qua các câu hỏi
+Bạn thân của em là ai?
+Các em thường cùng nhau làm gì?
-YC HS làm bài cá nhân
-3HS lên bảng viết câu
-GV nhận xét, chốt kiến thức
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	

- HS đọc và làm bài

-HS trả lời 

-HS nhận xét

-HS đọc bài, làm bài

-2HS đọc bài.






-1HS đọc


-HS làm bài cá nhân

-2HS đọc bài thơ hoàn chỉnh.
-HS khác nhận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 26 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 10)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Điền đúng từ thích hợp vào chỗ chấm trong bài tập 1 trang 10.           
- Khoanh và viết lại được các từ sai chính tả trong bài tập 2.
-Viết được 1-2 câu về lớp học của mình.
1. Năng lực: Biết đọc, viết được âm, vần, tiếng từ nhanh, hoàn thiện được bài tập. 
2. Phẩm chất: Cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của các thành viên trong gia đình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, tivi.
- Vở LTTV, phấn màu,thước kẻ.
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- HS thi nói từ chứa vần đã học trong tuần
- Nhận xét HS
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2. Luyện tập. Tiếng việt trang 10
Bài 1 Điền vào chỗ trống .
-YC HS đọc yêu cầu của bài.
-HS chọn oac/oăc; oanh hoặc oach điền vào chỗ chấm.
-Gọi 2HS lên bảng.
-YC HS khá nhận xét
-GV nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 2. Khoanh vào từ viết sai chính tả và viết lại câu.
-GV yêu cầu HS đọc
-YC HS làm bài cá nhân
- 2HS lên bảng viết hoàn thiện câu.

GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 3. Viết 1-2 câu về lớp học của em
GV hướng dẫn HS qua các câu hỏi.
+Em học lớp nào?
+Lớp em có bao nhiêu bạn? Cô giáo chủ nhiệm tên gì?
+Con chơi thân nhất với bạn nào?
-YCHS làm bài cá nhân
-GV quan sát và hỗ trợ HS
-GV gọi 3-4HS chia sẻ.
-GV nhận xét và sửa lỗi các câu
3. HĐVD trải nghiệm :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
- GV nhận xét bài học sinh. Tuyên dương, khen ngợi.
	
- HS nêu




- HS đọc và làm bài



-2HS lên bảng, HS khác nhận xét.



-HS đọc, thực hiện theo yêu cầu của GV

-2HS lên bảng viết câu.
-HS khác nhận xét.


-HS trả lời

-HS làm bài cá nhân

-3-4 HS chia sẻ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ(tiếp theo) 
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Nối và phân tích được cấu tạo của các số có hai chữ số.
- Viết được số thích hợp vào chỗ chấm.              
- Lập được bảng các số đến 99..
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở LTT.Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Cho chơi trò chơi Câu cá.
- Nhận xét, đánh giá
2.Luyện tập 
Bài 1:Nối (theo mẫu)
-GV hướng dẫn mẫu 
-Y/c HS làm cá nhân vào vở bài tập.
-GV yêu cầu HS trả lời miệng từng phép tính.
-GV nhận xét chốt ý đúng
Bài 2:Viết ……
-GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài
-Y/C HS  thực hiện làm vào vở.

-GV nhận xét và chốt ý đúng.
Bài 3: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm.
-GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài. 
-Y/C HS làm vào vở
-GV yêu cầu 3HS lên bảng làm bài
-GV nhận xét chốt ý đúng
Bài 4: Viết các số còn thiếu vào bảng. 
-Y/c HS làm vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh
-YC HS đọc cá nhân- nhóm- đồng thanh các số từ 0 đến 99.
-GV nhận xét, sửa sai cho HS nếu có.
Bài 5. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
-GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài, quan sát các số trên bảng số và thảo luận nhóm đôi làm bài.
-GV gọi đại diện 2-3 nhóm trình bày
-GV nhận xét và chốt kiến thức.
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
- GV nhận xét bài học sinh. Tuyên dương, khen ngợi
Nhận xét.
	
-HS chơi



-Hs thực hiện theo yêu cầu của GV

-HS trả lời.
-HS khác nhận xét
-HS viết số 

-HS lắng nghe

-HS làm vào vở
-HS nhận khác nhận xét


-HS làm cá nhân.

-HS khác nhận xét


-HS thực hiện theo yêu cầu của GV






-HS nêu yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm đôi làm bài.

-Đại diện nhóm trình bày. HS khác nhận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
1. Phát triển năng lực :
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
2. Phát triển phẩm chất: 
- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV : Máy tính, tivi
-HS: Lời nói đẹp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 20
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 21
- Thực hiện dạy tuần 21, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về  hành vi sử dụng trang phục hàng ngày phù hợp
Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:
 + Nói được cách sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết, hoàn cảnh và điều kiện kinh tế. 
+ Thực hiện sử dụng trang phục phù hợp khi đi học, đi chơi,…. 
+ Chủ động, tự giác thực hiện mặc trang phục hàng ngày để bản thân được lịch sự và đẹp hơn
Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên. 
Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
3. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	



-HS tự đánh giá















-HS đánh giá lẫn nhau





-HS theo dõi


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________






[bookmark: _GoBack]
29

Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành

